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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE, www.theice.com 

Giá cà phê Robusta bình quân trên sàn kỳ hạn London tuần này đạt 

1.756,6 USD/tấn, giảm 6 USD so với tuần trước và thấp hơn 20% so 

với cùng kỳ năm 2017. Giá cao nhất trong tuần đạt 1.769 USD/tấn, 

giá thấp nhất là 1.728 USD/tấn [1]. 

Giá cà phê Arabica bình quân trên sàn kỳ hạn New York tuần qua đạt 

2.714,5 USD/tấn, tăng 21 USD so với tuần trước và thấp hơn 16,6% 

so với cùng thời điểm năm 2017. Giá cao nhất trong tuần đạt 2.759 

USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần đạt 2.676 USD/tấn [1].  
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Các thông tin thời tiết tích cực tại Brazil trong tuần qua giúp giá cà phê 

Arabica trên sàn NewYork tăng nhẹ. Theo các cơ quan dự báo khí 

tượng Brazil, dự báo trong tuần thứ hai của tháng 2/2018 mưa rải đều 

trên các vùng cà phê Brazil hỗ trợ sự phát triển của quả cà phê trong 

giai đoạn này [8]. 

Theo Tổ chức cà phê quốc tế (ICO), trong tháng 01/2018, xuất khẩu 

cà phê toàn cầu đạt 4,03 triệu bao, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 

trước. Trong đó, xuất khẩu robusta có xu hướng tăng, nhưng xuất 

khẩu arabica giảm 17% so với tháng 1/2017 và lũy kế 4 tháng đầu 

niên vụ 2017/18 chỉ đạt 18,66 triệu bao arabica, giảm 4% so với cùng 

kỳ niên vụ trước [2]. 

Xuất khẩu cà phê của Indonesia trong tháng 01/2018 đạt 3.343 tấn, 

giảm 71% so với cùng kỳ năm 2017 [4]. 
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 Nguồn: CTV dự án VNSAT thu thập 

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tuần này giảm nhẹ so với tuần 

trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê bình quân đạt 36.770 đ/kg, giảm 81 

đồng so với tuần trước và vẫn thấp hơn 19% so với cùng kỳ năm 

2017. Tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm 164 đồng xuống còn 36.473 

đ/kg, vẫn thấp hơn 17,6% so với cùng kỳ năm 2017 [5]. 

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay (FOB) tại cảng Sài Gòn tuần này 

giảm theo xu hướng giảm của giá Robusta trên sàn London, đạt 

1.658 USD/tấn, giảm 8 USD so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 

20% so với cùng kỳ năm 2017 [7]. 

Theo Tổng cục Thống kê (GSO), trong tháng 01/2018, xuất khẩu cà 

phê của Việt Nam ước tính đạt 2,92 triệu bao, cao hơn 25,1% so với 

tháng 01/2017 [8]. 

Dự báo của Reuters, xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2018 sẽ 

tăng do sản lượng cà phê tăng và tiêu thụ cà phê thế giới dự báo 

tăng 1,3% so với niên vụ trước. Cụ thể, tiêu thụ của một số thị trường 

dự báo tăng như: EU tăng 0,7%; Hoa Kỳ tăng 1,8%; Brazil tăng 0,8%; 

Nhật Bản tăng 1,1%… Sản lượng cà phê của Việt Nam dự báo sẽ 

tăng khoảng 7,1% so với niên vụ trước [10]. 
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Nguồn tham khảo: 
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Phụ lục: Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tuần này 

     ĐVT: đồng/kg 

Tỉnh/Huyện Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Biến 
động 

so tuần 
trước 

ĐắkLắk       

Giá đại lý       

CưM'gar (xôvối) 
 37,000   36,900   36,500   37,000   37,100  -193 

EaH'leo (xôvối) 
 36,767   36,767   36,333   36,633   37,025  -115 

KrôngNăng 
(xôvối) 

 36,833   36,767   36,433   36,733   36,967  -7 

Giá công ty 
      

CưM'gar (xôvối) 
 37,500   37,400   37,000   37,500   37,600  -180 

EaH'leo (xôvối) 
 37,600   37,500   37,000   37,200   37,600  -300 

KrôngNăng 

(xôvối) 

 37,100   37,000   36,600   37,000   37,200  -40 

LâmĐồng 
      

Giá đại lý 
      

BảoLâm (xôvối) 
 36,500   36,500   36,200   36,500   36,500  -133 

LâmHà (xôvối) 
 36,800   36,600   36,100   36,600   36,700  -204 

ĐàLạt (xôchè) 
 51,667   50,667   50,667   49,667   50,333  67 

Giá công ty 
      

BảoLâm (xôvối) 
 37,000   37,000   36,700   37,000   37,000  1332 

LâmHà (xôvối) 
 37,300   37,100   36,600   37,100   37,200  -135 

ĐàLạt (xôchè) 
 53,667   52,667   52,667   51,667   52,333  67 

ĐăkNông 
      

Giá đại lý 
      

Đăk Mil (xôvối) 
 36,700   36,700   36,250   36,950   37,050  -20 

ĐắkR’lấp (xôvối) 
 36,733   36,633   36,133   36,633   36,733  -185 

Đăk Song (xôvối) 
 36,850   36,750   36,250   36,750   36,850  -185 

Giá công ty 
      

Đăk Mil (xôvối) 
 37,000   37,000   36,550   37,350   37,400  -30 
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ĐắkR’lấp (xôvối) 
 37,067   36,967   36,467   36,967   37,067  -185 

Đăk Song (xôvối) 
 37,200   37,100   36,600   37,100   37,200  -185 

Gia Lai  
      

Giá đại lý 
      

ChưPưh (xôvối) 
 36,633   36,567   36,200   36,600   36,667  -127 

Pleiku (xôvối) 
 36,800   36,800   36,367   36,733   36,833  -120 

Giá công ty 
      

ChưPưh (xôvối) 
 36,800   36,733   36,333   36,767   36,833  -120 

Pleiku (xôvối) 
 36,967   36,933   36,533   36,867   36,967  -153 

Kon Tum  
      

Giá đại lý 
      

ĐắkTô (xôvối) 
 36,611   36,511   36,111   36,544   36,589  -164 

ĐắkHà (xôvối) 
 36,772   36,704   36,280   35,840   36,873  -281 

Giá công ty 
      

ĐắkTô (xôvối) 
 37,133   37,033   36,633   37,056   37,100  342 

ĐắkHà (xôvối) 
 37,136   37,055   36,621   37,097   37,221  -23 

Nguồn: CTV dự án VnSAT thu thập 
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